Biểu mẫu 1b-5

	(Tên cơ quan kiểm tra)

_____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

          ………., ngày        tháng       năm 20...


BIỂU MẪU

Kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản
1. Ngày kiểm tra: 


2. Tên cơ sở kiểm tra: 

-  Địa chỉ: 


-  Điện thoại:
Fax: 
Email: 


- Số giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:



Tên cơ quan cấp: …………………………………..Ngày cấp: …………………


- Người đại diện của cơ sở: 
 Chức vụ: 


- Mã số cơ sở (nếu có):



3. Thành phần Đoàn kiểm tra: 
 Chức vụ: 


4. Sản phẩm: 

5. Kết quả kiểm tra, đánh giá: 

	Stt 
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
	Diễn giải các lỗi và hành động khắc phục

	
	
	Đạt
	Mức lỗi
	

	
	
	
	Nhẹ
	Nặng
	Nghiêm trọng
	

	I
	Nhóm các tiêu chí về hồ sơ
	
	
	
	
	

	1
	Yêu cầu về đăng ký sản xuất, kinh doanh
	[   ]
	
	[   ]
	
	

	2
	Yêu cầu về hồ sơ của từng sản phẩm
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	3
	Yêu cầu về quy định quản lý chất lượng
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	4
	Yêu cầu về quy định vận hành, điều chỉnh, kiểm tra, bảo dưỡng.
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	5
	Hồ sơ thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	6
	Hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	7
	Thời gian lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng và hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	II
	Nhóm các tiêu chí về địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 
	
	
	
	
	

	8
	Địa điểm xây dựng
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	9
	Sơ đồ nhà xưởng
	[   ]
	[   ]
	
	
	

	10
	Khu vực sản xuất
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	11
	Vật liệu và kết cấu nhà xưởng phù hợp
	[   ]
	[   ]
	
	
	

	12
	Diện tích các khu vực sản xuất
	[   ]
	[   ]
	
	
	

	13
	Thiết kế và bố trí khu vực sản xuất, thiết bị sản xuất.
	[   ]
	
	[   ]
	
	

	14
	Yêu cầu số lượng, chủng loại, công suất thiết bị
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	15
	Trang thiết bị giữ giống vi sinh vật, nuôi cấy và xử lý tiệt trùng trước khi thải ra môi trường (Áp dụng đối với cơ sở có nuôi cấy và giữ giống vi sinh vật)
	[   ]
	
	[   ]
	
	

	16
	Bố trí, lắp đặt thiết bị sản xuất
	[   ]
	
	[   ]
	
	

	17
	Thiết bị, dụng cụ, làm bằng vật liệu phù hợp
	[   ]
	
	[   ]
	
	

	III
	Nhóm các tiêu chí về điều kiện vệ sinh, vận hành trong nhà xưởng
	
	
	
	
	

	18
	Yêu cầu về quy định về vệ sinh nhà xưởng, thu gom và xử lý rác thải
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	19
	Thực hiện vệ sinh nhà xưởng và môi trường xung quanh
	[   ]
	[   ]
	
	
	

	20
	Chống bụi, xâm nhập của động vật gây hại
	[   ]
	[   ]
	
	
	

	21
	Thu gom và xử lý rác thải, nước thải 
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	22
	Yêu cầu nước sạch phục vụ cho nhu cầu sản xuất
	[   ]
	
	[   ]
	
	

	IV
	Nhóm các tiêu chí về yêu cầu về quản lý chất lượng
	
	
	
	
	

	23
	Trình độ người phụ trách kỹ thuật
	[   ]
	
	[   ]
	
	

	24
	Ghi nhãn hàng hóa
	[   ]
	
	[   ]
	
	

	25
	Phòng quản lý chất lượng (KCS)
	[   ]
	
	[   ]
	
	

	26
	Lưu mẫu sản phẩm từng lô khi hoàn thiện
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	27
	Thiết bị trong phòng KCS (Áp dụng đối với cơ sở có phòng KCS)
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	28
	Vi phạm chất cấm sử dụng
	[   ]
	
	
	[   ]
	

	29
	Sản phẩm được phép lưu hành hợp pháp
	[   ]
	
	
	[   ]
	

	30
	Sản xuất, san chia, đóng gói lại sản phẩm cho cơ sở khác (Nếu có)
	[   ]
	
	
	[   ]
	

	V
	Nhóm các tiêu chí về bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ
	
	
	
	
	

	31
	Yêu cầu về sức khỏe của người trực tiếp sản xuất
	[   ]
	[   ]
	
	
	

	32
	Yêu cầu quy định về bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	33
	Thiết bị phòng cháy, chữa cháy
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	34
	Bảo hộ lao động và vệ sinh cá nhân
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	
	Tổng số chỉ tiêu
	34
	22
	25
	3
	

	
	Số chỉ tiêu đánh giá thực tế (A)
	...
	

	
	Số chỉ tiêu không đạt (B)
	
	...
	...
	...
	

	
	Tỷ lệ % số chỉ tiêu không đạt trên số chỉ tiêu đánh giá thực tế [(B/A)* 100]
	
	...%
	...%
	...%
	


6. Kết luận của đoàn kiểm tra: 
6.1. Nhận xét và kiến nghị của đoàn kiểm tra:.......................................................

6.2. Cơ sở xếp loại:....................................................................................................

7. Ý kiến của cơ sở được kiểm tra:
Ghi chú: 

- Cơ sở sản xuất:  bao gồm cả cơ sở san chia và đóng gói lại.

- Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản: bao gồm các chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất và chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(ký tên, đóng dấu - nếu có)
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA

(Ký tên)


HƯỚNG DẪN

Kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý, cải tạo 

môi trường trong nuôi trồng thủy sản

A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI 
1. Ghi biểu mẫu kiểm tra

- Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong biểu mẫu.

- Thẩm tra và ghi thông tin chính xác.

- Nếu sửa chữa trên nội dung đã ghi trong biểu mẫu, phải có chữ ký xác nhận của Trưởng đoàn kiểm tra.

2. Nguyên tắc đánh giá

- Không được bổ sung hoặc bỏ bớt nội dung, mức đánh giá đã được quy định trong mỗi nhóm chỉ tiêu.

- Kết quả đánh giá của chỉ tiêu là “Đạt” hoặc 1 loại lỗi duy nhất (Nhẹ hoặc Nặng hoặc Nghiêm trọng). Chỉ tiêu đánh giá có thể mắc các mức lỗi khác nhau, khi đánh giá, chọn mức đánh giá là lỗi cao nhất. Ví dụ: chỉ tiêu X đủ có thể mắc các mức cả lỗi nhẹ và lỗi nặng thì kết quả đánh giá chỉ tiêu đó là lỗi nặng.

- Với mỗi chỉ tiêu, chỉ xác định mức lỗi tại các cột có ký hiệu [    ], không được xác định mức lỗi vào cột không có ký hiệu [    ]. 

- Dùng ký hiệu X hoặc ( đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác định đối với mỗi nhóm chỉ tiêu.

- Phải diễn giải chi tiết lỗi đã được xác định cho mỗi chỉ tiêu và thời hạn cơ sở phải khắc phục sai lỗi đó. 

B. PHÂN LOẠI:
	 Loại A
	Phải đủ các yêu cầu sau:

· Không có lỗi nghiêm trọng;

· Không có lỗi nặng;

· Số chỉ tiêu bị lỗi nhẹ dưới 30% tính theo tổng số chỉ tiêu đánh giá thực tế.

	Loại B
	Phải đủ các yêu cầu sau:
- Không có lỗi nghiêm trọng;

- Số lỗi nặng dưới 10% và số lỗi nhẹ không quá 30% tính theo tổng số chỉ tiêu đánh giá thực tế.

	Loại C
	Các trường hợp còn lại.


C. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT TỪNG CHỈ TIÊU

I. Nhóm các tiêu chí về hồ sơ
1. Yêu cầu về đăng ký sản xuất, kinh doanh

Đạt: Có một trong các giấy tờ sau: Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; Quyết định thành lập cơ quan/đơn vị do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Lỗi nặng: Không có một trong các giấy tờ nêu trên.

2. Yêu cầu về hồ sơ của từng sản phẩm
Đạt: Có hồ sơ cho từng sản phẩm, gồm: Các giấy chứng nhận, công nhận của cơ quan có thẩm quyền được phép sản xuất, kinh doanh; Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm: Tiêu chuẩn cơ sở, tóm tắt đặc tính sản phẩm, quy trình sản xuất và mẫu nhãn sản phẩm.

Lỗi nhẹ: Thiếu một trong các tài liệu kỹ thuật của sản phẩm

Lỗi nặng: Không có giấy chứng nhận hoặc công nhận của cơ quan có thẩm quyền được phép sản xuất, kinh doanh của sản phẩm.
3. Yêu cầu về quy định quản lý chất lượng
Đạt: Có quy định bằng văn bản về quản lý chất lượng trong sản xuất: Kế hoạch hoặc chương trình kiểm soát chất lượng của từng sản phẩm (quy định về kiểm soát chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, tái chế sản phẩm) 

Lỗi nhẹ: Có quy định về quản lý chất lượng nhưng chưa đầy đủ.

Lỗi nặng: Không có quy định về quản lý chất lượng trong sản xuất.
4. Yêu cầu về quy định vận hành, điều chỉnh, kiểm tra, bảo dưỡng.
Đạt: Các thiết bị cơ khí, thiết bị sử dụng điện năng, nhiệt năng, thiết bị áp lực phải có quy định bằng văn bản về chế độ điều chỉnh, kiểm tra, bảo dưỡng và vận hành thiết bị.

Lỗi nhẹ: Có quy định về vận hành, điều chỉnh, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị nhưng không đầy đủ cho các thiết bị.

Lỗi nặng: Không có các quy định trên.
5. Hồ sơ thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm

Đạt: Có đủ tài liệu, sổ theo dõi về thực hiện quản lý chất lượng theo chương trình hoặc kế hoạch đã quy định. Phân tích chất lượng sản phẩm theo từng lô khi đã hoàn thiện.
Lỗi nhẹ: Có thực hiện nhưng không chưa đầy đủ tài liệu, sổ theo dõi.
Lỗi nặng: Không thực hiện quản lý chất lượng hoặc không phân tích chất lượng sản phẩm theo từng lô khi đã hoàn thiện.
6. Hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất
Đạt: Mỗi lô sản phẩm phải có hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất, gồm: các tài liệu, chứng từ, sổ theo dõi. 

Lỗi nhẹ: Có thực hiện theo dõi quá trình sản xuất nhưng không có đủ các tài liệu, chứng từ, sổ theo dõi.

Lỗi nặng: Không thực hiện theo dõi quá trình sản xuất theo từng lô.

7. Thời gian lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng và hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất

Đạt: Hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất và hồ sơ quản lý chất lượng sản phẩm được lưu trữ trong thời gian tối thiểu 2 năm.

Lỗi nhẹ: Một trong hai loại hồ sơ được lưu trữ dưới 2 năm.

Lỗi nặng: Một trong hai loại hồ sơ trên được lưu trữ dưới 1 năm.

II. Nhóm các tiêu chí về địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 

8. Địa điểm xây dựng
Đạt: Cách biệt với khu dân cư, công trình công cộng (trường học, công sở, bệnh viện), không bị ảnh hưởng bởi các nguồn ô nhiễm bên ngoài và không gây ô nhiễm ra môi trường bên ngoài. 

Lỗi nhẹ: Gần hoặc sát khu dân cư, công trình công cộng nhưng có hệ thống tường bao kiên cố, không bị ảnh hưởng bởi các nguồn ô nhiễm bên ngoài và không gây ô nhiễm ra môi trường bên ngoài.

Lỗi nặng: Gần hoặc sát khu dân cư, công trình công cộng nhưng không có hệ thống tường bao kiên cố hoặc bị ảnh hưởng bởi các nguồn ô nhiễm bên ngoài hoặc gây ô nhiễm ra môi trường bên ngoài.

9. Sơ đồ nhà xưởng

Đạt: Có sơ đồ thể hiện đầy đủ các khu vực trong nhà xưởng.

Lỗi nhẹ: Không có sơ đồ nhà xưởng hoặc có sơ đồ nhưng không thể hiện đầy đủ các khu vực.
10. Khu vực sản xuất 

Đạt: Có đủ các khu vực sản xuất gồm: kho nguyên liệu, phụ liệu, bao bì, thành phẩm; Khu vực xử lý tiệt trùng; Khu vực cân, cấp phát nguyên liệu; Khu vực chuẩn bị sản xuất; Khu vực pha chế, bảo quản bán thành phẩm; Khu vực hoàn thiện sản phẩm; Khu vực kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng; Khu vực để các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; Khu vực vệ sinh cá nhân và các khu vực khác phục vụ sản xuất; Khu vực lưu giữ giống vi sinh vật.

Lỗi nhẹ: Thiếu một trong các khu vực sau: Khu vực cân, cấp phát nguyên liệu; Khu vực chuẩn bị sản xuất; Khu vực kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng; Khu vực để các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; Khu vực vệ sinh cá nhân và các khu vực khác phục vụ sản xuất.
Lỗi nặng: Thiếu một trong các khu vực sau: kho nguyên liệu, phụ liệu, bao bì, thành phẩm; Khu vực pha chế, bảo quản bán thành phẩm; Khu vực hoàn thiện sản phẩm; Đối với cơ sở sản xuất vi sinh vật sống: Khu vực xử lý tiệt trùng và Khu vực lưu giữ giống vi sinh vật.
11. Vật liệu và kết cấu nhà xưởng phù hợp

Đạt: Vật liệu xây dựng và kết cấu của từng khu vực phù hợp với mục đích sử dụng, yêu cầu kỹ thuật và không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Lỗi nhẹ: Vật liệu xây dựng và kết cấu không phù hợp và có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
12. Diện tích các khu vực sản xuất
Đạt: Diện tích các khu vực sản xuất phù hợp với công suất và yêu cầu quy trình sản xuất, thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát.
Lỗi nhẹ: Diện tích không phù hợp dây truyền sản xuất, không thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát
13. Thiết kế và bố trí khu vực sản xuất, thiết bị sản xuất.
Đạt: Thiết kế và bố trí các khu vực phù hợp theo dây chuyền một chiều.

Lỗi nặng: Không bố trí và thiết kế phù hợp theo dây chuyền một chiều.

14. Yêu cầu số lượng, chủng loại, công suất thiết bị.
Đạt: Có đủ số lượng, chủng loại trang thiết bị, dụng cụ phù hợp với công suất từng dây chuyền sản xuất.

Lỗi nhẹ: Có đủ số lượng, chủng loại nhưng công suất chưa phù hợp với dây truyền sản xuất.

Lỗi nặng: Không đủ số lượng, chủng loại trang thiết bị, dụng cụ cần thiết
15. Trang thiết bị giữ giống vi sinh vật, nuôi cấy và xử lý tiệt trùng trước khi thải ra môi trường (Áp dụng đối với cơ sở có nuôi cấy và giữ giống vi sinh vật)
Đạt: Có trang thiết bị giữ giống vi sinh vật, nuôi cấy và xử lý tiệt trùng trước khi thải ra môi trường.

Lỗi nặng: Không đáp ứng được 1 trong các yêu cầu trên.

16. Bố trí, lắp đặt thiết bị sản xuất
Đạt: Trang thiết bị, dụng cụ được bố trí, lắp đặt phù hợp để thuận tiện cho các thao tác, dễ vệ sinh, khử trùng và bảo dưỡng.

Lỗi nặng: Trang thiết bị, dụng cụ được bố trí, lắp đặt không phù hợp khó làm vệ sinh và bảo trì, bảo dưỡng.
17. Thiết bị, dụng cụ, làm bằng vật liệu phù hợp 

Đạt: Thiết bị, dụng cụ, làm bằng vật liệu phù hợp, bề mặt tiếp xúc của thiết bị, dụng cụ với các nguyên liệu, phụ liệu, bán thành phẩm và thành phẩm phải được làm bằng vật liệu trơ và không gây ảnh hưởng tới độ tinh khiết, hoạt tính của nguyên liệu, chất lượng của sản phẩm.

Lỗi nặng: Thiết bị, dụng cụ, làm bằng vật liệu không phù hợp, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
III. Nhóm các tiêu chí về điều kiện vệ sinh, vận hành trong nhà xưởng

18. Yêu cầu về quy định về vệ sinh nhà xưởng, thu gom và xử lý rác thải

Đạt: Có quy định bằng văn bản về vệ sinh nhà xưởng, thu gom và xử lý rác thải.

Lỗi nhẹ: Thiếu một trong các quy định trên.
Lỗi nặng: Không có các quy định trên
19. Thực hiện vệ sinh nhà xưởng và môi trường xung quanh
Đạt: Từng khu vực trong nhà xưởng và môi trường xung quanh nhà xưởng phải đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ. 

Lỗi nhẹ: Không đáp ứng được yêu cầu trên.

20. Chống bụi, xâm nhập của động vật gây hại
Đạt: Có biện pháp và thiết bị chống bụi, xâm nhập của động vật gây hại

Lỗi nhẹ: Không có biện pháp và thiết bị chống bụi hoặc chống xâm nhập của động vật gây hại

21. Thu gom và xử lý rác thải, nước thải 

Đạt: Có thùng chứa rác thải phù hợp; Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế phù hợp; Nước thải được xử lý Đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Lỗi nhẹ: Không có hoặc có thùng chứa rác thải nhưng chưa phù hợp, có khả năng gây ô nhiễm.

Lỗi nặng: Không có hệ thống xử lý nước thải phù hợp hoặc nước thải không được xử lý Đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường (kiểm tra phiếu kiểm nghiệm nước).
22. Yêu cầu nước sạch phục vụ cho nhu cầu sản xuất
Đạt: Hệ thống cung cấp nước đảm bảo chất lượng theo quy trình sản xuất.

Lỗi nặng: Không có hệ thống cung cấp nước đảm bảo chất lượng theo quy trình sản xuất hoặc có hệ thống cung cấp nước nhưng không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu (kiểm tra phiếu kiểm nghiệm nước).
IV. Nhóm các tiêu chí về yêu cầu về quản lý chất lượng

23. Trình độ người phụ trách kỹ thuật
Đạt: Người phụ trách sản xuất có bằng cấp (tối thiểu cử nhân/kỹ sư về sinh học, hóa sinh học hoặc kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản).

Lỗi nặng: Không có bằng cấp chuyên môn phù hợp.

24. Ghi nhãn hàng hóa
Đạt: Nhãn sản phẩm ghi đầy đủ các thông tin sản phẩm theo Danh mục được phép lưu hành, phản ánh đúng chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất.

Lỗi nặng: Ghi không đúng nội dung quy định, phản ánh sai lệch chất lượng sản phẩm hoặc ghi thông tin xuất xứ nguyên liệu, quy trình công nghệ sai sự thật.
25. Phòng quản lý chất lượng (KCS)

Đạt: Có phòng KCS tách biệt với khu vực sản xuất hoặc có Hợp đồng với đơn vị kiểm nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (áp dụng đối cơ sở không có phòng KCS hoặc cơ sở có phòng KCS nhưng không đủ điều kiện phân tích hết các thành phần, hoạt chất chính của sản phẩm đang sản xuất).

Lỗi nặng: Không thực hiện đúng theo yêu cầu trên.
26. Lưu mẫu sản phẩm từng lô khi hoàn thiện.
Đạt: Mỗi lô sản phẩm khi hoàn thiện phải được lưu mẫu trong thời hạn tương đương với hạn sử dụng của sản phẩm cộng thêm 6 (sáu) tháng.

Lỗi nhẹ: Có thực hiện lưu mẫu nhưng không đầy đủ theo từng lô hoặc thời gian lưu mẫu không đủ theo quy định.

Lỗi nặng: Không thực hiện lưu mẫu sản phẩm theo quy định

27. Thiết bị trong phòng KCS (Áp dụng đối với cơ sở có phòng KCS)
Đạt: Có đủ trang thiết bị phân tích chất lượng thành phần, hoạt chất chính của sản phẩm đang sản xuất tại cơ sở.

Lỗi nhẹ: Có thiết bị nhưng không phân tích hết được các chỉ tiêu chất lượng của thành phần, hoạt chất chính của sản phẩm và không có hợp đồng với đơn vị kiểm nghiệm khác theo quy định ở trên.

Lỗi nặng. Không có bất kỳ thiết bị phân tích chất lượng thành phần chính của sản phẩm và không có hợp đồng với đơn vị kiểm nghiệm khác theo quy định ở trên.

28.Vi phạm chất cấm sử dụng
Đạt: Không phát hiện vi phạm các quy định về chất cấm trong sản xuất.

Lỗi nghiêm trọng: Có phát hiện các hành vi tàng trữ các chất cấm không có lý do phù hợp hoặc sản xuất các chất cấm sử dụng.

29. Sản phẩm được phép lưu hành hợp pháp
Đạt: Các sản phẩm sản xuất, kinh doanh phải được được phép lưu hành hợp pháp (có giấy chứng nhận lưu hành hoặc có trong Danh mục được phép lưu hành).

Lỗi nghiêm trọng: Phát hiện có sản phẩm vi phạm.
30. Sản xuất, san chia, đóng gói lại sản phẩm cho cơ sở khác (nếu có)

Đạt: Khi sản xuất, san chia, đóng gói lại các sản phẩm của cơ sở khác phải có Hợp đồng hợp pháp và bao bì phải ghi rõ địa điểm sản xuất.

Lỗi nghiêm trọng: Phát hiện có sản xuất, san chia, đóng gói lại sản phẩm của cơ sở khác, không có hồ sơ hợp pháp.
V. Nhóm các tiêu chí về bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ

31. Yêu cầu về sức khỏe của người trực tiếp sản xuất
Đạt: Người trực tiếp sản xuất phải có giấy chứng nhận sức khỏe có xác nhận đủ sức khỏe để làm việc theo quy định.

Lỗi nhẹ: Không có hoặc có giấy chứng nhận sức khỏe nhưng không theo quy định.

32. Yêu cầu quy định về bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ

Đạt: Có quy định bằng văn bản về bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ.

Lỗi nhẹ: Thiếu một trong các quy định trên.

Lỗi nặng: Không có quy định về bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ.
33. Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Đạt: Có đủ thiết phòng cháy, chữa cháy trong từng khu vực sản xuất.

Lỗi nhẹ:  Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy nhưng không đầy đủ trong từng khu vực sản xuất.

Lỗi nặng: Không có thiết bị phòng cháy chữa cháy.
34. Bảo hộ lao động và vệ sinh cá nhân

Đạt: Có đủ trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động và vệ sinh cá nhân. Thay bảo hộ lao động trước khi vào ca sản xuất.

Lỗi nhẹ: Không đủ trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động và vệ sinh cá nhân

Lỗi nặng: Không thay bảo hộ lao động trước khi vào ca sản xuất
Phụ lục 1.1
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